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i. tr¾c nghiÖm ( 3 điểm)
Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. ( mỗi đáp án đúng 0,5 điểm)
Câu 1: Đặc điểm của môi trường ôn đới hải dương ở châu Âu:
A. Sông ngòi nhiều nước quanh năm và không đóng băng                  
B. Sông nhiều nước vào mùa thu – đông

C. Mùa đông lạnh, có tuyết rơi, mùa hạ nóng, có mưa
D. Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm 
Câu 2:  Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên châu Nam Cực:
A. Nguyễn Lan Anh                                         B. Tạ Phùng Xuân                 

C. Nguyễn Thị Thu Thủy                                 D. Hoàng Thị Minh Hồng
Câu 3: Đại bộ phận diện tích của lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn vì: 
A. Có đường chí tuyến nam đi qua giữa lục địa

B. Có dòng biển lạnh chạy sát ven bờ

C. Phía đông là núi và cao nguyên ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào trong lục địa
D. Có đường chí tuyến bắc đi qua giữa châu lục

Câu 4: Thảm thực vật ở châu Âu thay đổi từ tây sang đông do:
A. Sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa       
B. Có dòng biển nóng chảy sát ven bờ

C. Có dòng biển lạnh chảy sát ven bờ              
D. Có đường chí tuyến đi qua
Câu 5: Châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới là:
A. Châu Âu.                                                      B. Châu Đại Dương.                 

C. Châu Phi.                                                      D. Châu Mĩ.

Câu 6: Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây- li-a và mấy quần đảo lớn:
A. 2                                                                   B. 3                     

C. 4                                                                   D. 5
II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu4 (5 điểm): Quan sát lược đồ tự nhiên châu Nam Cực trong Tập bản đồ Địa lí 7 trang 20, hãy cho biết:
a. Đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực

b. Giải thích tại sao châu Nam Cực là một hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có nhiều chim và động vật sinh sống?

c. Sự tan băng ở châu Nam Cực có ảnh hưởng gì đến đời sống của con người trên Trái Đất?
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Câu5 (2điểm) 
 Nhận xét biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa ở khu vực 

trạm A châu Âu. 
Cho biết biểu đồ đó thuộc kiểu khí hậu nào ở châu Âu? 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)  mỗi đáp án  đúng 0,5 điểm, học sinh chọn thiếu hoặc thừa đáp án không cho điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A,D
	D
	A,B,C
	A
	B
	C


II. TỰ LUẬN

Câu 4 (5 điểm) 
a. Đặc điểm tự nhiên Châu Nam Cực

- Châu Nam Cực có khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt : nhiệt độ quanh năm dưới -100C (0,5đ)
- Là nơi nhiều gió bão nhất thế giới (0,5đ)
- Toàn bộ lục địa bị băng bao phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ, cao trung bình 2600m (0,5đ)
- Thực vật không tồn tại. Động vật có: chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo, các loài chim biển, cá voi xanh... (1đ)
- Nam Cực giàu khoáng sản như: than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên... (0,5đ)
b. Vì: 
- Nhiều loài chim và động vật: chim cánh cụt, hải cẩu, các loài chim biển... là những động vật có khả năng chịu rét giỏi. Chúng sống ở ven lục địa và trên các đảo dựa vào nguồn cá, tôm và phù du sinh vật dồi dào trong các biển bao quanh châu Nam Cực. (1,5đ)
c. Băng ở Nam Cực tan sẽ làm mực nước biển và đại dương dâng cao làm nhiều đảo, vùng ven biển bị nhấn chìm, diện tích các lục địa bị thu hẹp... (0,5 đ)
Câu 5 (2đ): biểu đồ trạm A
+  Nhiệt độ: - Nhiệt độ tháng 1 khoảng -30C      => Mùa đông lạnh, mùa hè nóng      (1đ)                  
                     - Nhiệt độ tháng 7 khoảng 200C                                                                         
                     - Biên độ nhiệt khoảng 230C
+Lượng mưa: - Các tháng mưa nhiều: T5 – T8 (năm sau)  => Mưa nhiều vào mùa hạ                         
                         - Các tháng mưa ít:  T9 ->  T4                                (0,5đ)   

=> Kiểu khí hậu : Ôn đới lục địa (0,5đ)
              BGH  duyệt                            Tổ chuyên môn                          Người ra đề

                                                                   Chu Thị Trúc                            Đinh Thị Huế
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I. MỤC TIÊU

1. KiÕn thøc: KiÓm tra l¹i c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc ®· häc vÒ:
- Đặc điểm tự nhiên của châu Âu; đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội châu Đại Dương và châu Nam Cực
2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng:

- Ph©n tÝch vÒ c¸c mèi quan hÖ ®Þa lý: mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu tới sự phát triển của động - thực vật
- RÌn kh¶ n¨ng t­ duy tæng hîp, nhận xét biểu đồ khí hậu
3. Thái độ: 
- Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra

- Yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường
4. Phát triển năng lực: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, giải quyết vấn đề...
II. MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung kiểm tra
	Các mức độ kiểm tra
	

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	Thiên nhiên Châu Âu
	1                            

      0,5
	
	
	1   

        0,5
	
	
	2

          1

	Đặc điểm tự nhiên Châu Nam Cực
	
	1/3

        3
	
	1/3

      1,5
	
	1/3

           0,5
	2

       5,5

	Dân cư, xã hội châu Nam Cực
	1

      0,5
	
	
	
	
	
	

	Thiên nhiên châu Đại Dương
	1
      0,5
	
	
	1

        0,5
	
	
	3

       1,5

	Dân cư, xã hội châu Đại Dương
	1
      0,5
	
	
	
	
	
	

	Nhận xét biểu đồ nhiệt độ lượng mưa
	    
	
	
	
	1

             2
	
	1

         2

	Tổng


	4

        2
	1/3

        3
	
	7/3  

        2,5    
	1

             2
	1/3

           0,5
	8

        10

	           Tỉ lệ
	50%
	25%
	20%
	5%
	100%


III. NỘI DUNG ĐỀ:  đính kèm
IV. ĐÁP ÁN CHI TIẾT: đính kèm
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